Phần 1
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3”

2.  Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: môn Tiếng Anh Lớp 3

3. Tác giả: 

Họ và tên:  Bùi Thị Cẩm Vân                                      Nam (nữ): Nữ

Ngày/ tháng/năm sinh: 20/06/1990

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Cổ Thành
Điện thoại: 0973758656
4. Đồng tác giả (nếu có): không
5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Cá nhân tác giả 

6.  Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) : Trường Tiểu học Cổ Thành, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại : 03203 881580
7.  Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên và học sinh các trường Tiểu học trong toàn quốc.

8. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Từ tháng 9 / 2016 đến nay

	
	HỌ TÊN TÁC GIẢ

Bùi Thị Cẩm Vân

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




Phần 2

TÓM TẮT SÁNG KIẾN

    
 Học sinh tiểu học thường thích chơi hơn thích học, việc truyền thụ kiến thức nói chung, môn Tiếng Anh và đặc biệt phần từ vựng nói riêng với độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi đòi hỏi người giáo viên phải có những phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo mới thu hút các em có hiệu quả.

Thực tế dạy học ở các nhà trường cơ sở vật chất, môi trường giao tiếp còn có những bất cập, số lượng học sinh trong mỗi lớp thường đông, song một số giáo viên lại chưa đổi mới phương pháp dạy học khiến học sinh học từ một cách thụ động, sử dụng từ trong từng ngữ cảnh giao tiếp bị hạn chế, không linh hoạt và còn lệ thuộc nhiều vào cấu trúc ngữ pháp, … nên hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh nói chung, phàn từ vựng nói riêng chưa thật hiệu quả. Do đó vấn đề được đặt ra là nghiên cứu áp dụng  kĩ năng dạy từ vựng, khả năng giới thiệu và kiểm tra từ vựng như thế nào sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, qua dạy học thực tế, bằng ý thức tích cực, tôi đã mạnh dạn áp dụng một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học phần từ vựng cho học sinh lớp 3 có hiệu quả tốt và  cùng trao đổi với đồng nghiệp trong sáng kiến: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3” với các biện pháp chính sau:
1. Thực hiện 04 bước tiến hành giới thiệu từ mới.

 
2.  Làm tốt 07 thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới

   
3. Áp dụng hiệu quả 06 thủ thuật kiểm tra và củng cố từ mới
4. Hướng dẫn học sinh tích cực, hứng thú học từ vựng ở nhà, trong thực tế
Có thể khẳng định 04 biện pháp này vừa mang tính sáng tạo vừa đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, đem lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy, sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi trong các trường tiểu học. Sáng kiến đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh của nhà trường trong 2 năm qua. 

Sáng kiến này được tôi đầu tư, nghiên cứu và đưa vào áp dụng trong nhà trường cũng chính là một việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mình đối với học sinh và đối với nhà trường. Vì vậy tôi hy vọng Sáng kiến của mình sẽ được bạn bè đồng nghiệp quan tâm, tham khảo và nhân rộng. 


Phần 3: MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

1.1. Tổng quan về vấn đề

Thế kỷ XXI- thế kỷ của nền văn minh hiện đại, thế kỷ của nền công nghiệp hóa hiện đại hóa, thế kỷ của khoa học công nghệ thông tin, của internet, smart phones....Hòa nhập cùng thế giới, Việt Nam- một nước có nền công nghiệp đang trong thời kỳ phát triển. Nền tảng cho sự phát triển của đất nước chính là tri thức. Từ xưa Bác Hồ đã coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu là vận mệnh của đất nước. Để tiếp nối truyền thống đó, ngày nay hệ thống giáo dục của nước ta không ngừng đổi mới và cải tiến để hòa nhập với giáo dục thế giới. Muốn Việt Nam trở thành một nước văn minh, giàu mạnh chúng ta phải có được những thành tựu tiên tiến nhất định trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong ngành giáo dục.

Để hòa nhập với hệ thống giáo dục thế giới, bên cạnh việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức dạy học, việc sử dụng công cụ giao tiếp là tiếng mẹ đẻ, học sinh còn được tiếp cận với một số môn ngoại ngữ khác, trong đó không thể không nhắc tới môn Tiếng Anh. Tuy Tiếng Anh được đưa vào phổ biến muộn hơn các môn học khác, nhưng nó đã thu hút sự quan tâm và chú ý của không ít các bậc phụ huynh và học sinh. Nó là ngôn ngữ đưa ta tiếp cận với  thế giới, bắt tay với bạn bè năm châu, tiếp thu lĩnh hội tinh hoa văn hóa của nhân loại.

          Tuy nhiên dạy và học tốt Tiếng Anh cho người Việt chúng ta là một việc không dễ, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức vững vàng, sâu rộng, khả năng sư phạm tốt để truyền đạt và rèn luyện cho học sinh bốn kĩ năng cơ bản: nghe, nói, đọc và viết.   Để giúp học sinh hiểu bài nhanh và nhớ kiến thức được lâu, người giáo viên thường sủ dụng nhiều phương pháp và thủ thuật dạy học khác nhau. Qua thực tế giảng dạy môn Tiếng Anh tôi thấy để hiểu được bài, nói được câu, việc đầu tiên là phải biết nghĩa và cách đọc của từ vựng. Từ đó học sinh có thể tự tin trong giao tiếp. Muốn nắm được vốn từ vựng phong phú, học sinh cần phải có kĩ năng học từ vựng sao cho nhớ lâu và chính xác. Chính vì thế tôi đã chọn và áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3” để giúp các em lớp 3 học tốt phần kiến thức này.
1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác chỉ đạo, giảng dạy và tổ chức dạy phần từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 trong trường Tiểu học nói chung, ở trường tiểu học nơi tôi công tác nói riêng. 

 Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm dạy tốt phần từ vựng trong môn Tiếng Anh lớp 3 đã được áp dụng từ năm học 2015 - 2016 đến nay.

1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

- Tìm hiểu cơ cở lí luận, cơ sở thực tiễn, những thuận lợi và khó khăn của việc dạy từ vựng trong môn Tiếng Anh nói chung, của chương trình lớp 3 nói chung.
- Nghiên cứu nội dung giảng dạy  môn Tiếng Anh nói chung, phần giảng dạy từ vựng nói riêng
- Điều tra thực trạng  giảng dạy phần từ vựng tiếng Anh lớp 3
- Chỉ ra được một số giải pháp có hiệu quả trong việc giảng dạy phần từ vựng lớp 3  ở trường tiểu học. 

 - Rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất một số khuyến nghị phù hợp đối với các cấp có liên quan. 

1.4. Đối tượng và phạm vi sáng kiến

- Việc giảng dạy phần từ vựng Tiếng Anh lớp 3 
- Sáng kiến được thực hiện trong phạm vi trường Tiểu học nơi tôi công tác.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

 - Phương pháp điều tra thực tế;

 - Phương pháp nghiên cứu tài liệu;

 - Phương pháp quan sát;

 - Phương pháp đàm thoại;

 - Phương pháp phỏng vấn; trắc nghiệm

 - Phương pháp phân tích, tổng hợp

- Phương pháp khái quát hoá các nhận định độc lập

1.6. Điểm mới của vấn đề nghiên cứu
- Cụ thể hóa các bước tiến hành giới thiệu từ mới

- Đưa ra các thủ thuận giới thiệu và dạy từ mới hiệu quả trên sơ sở ....

- Tạo hứng thú và sự tự tin cho học sinh khi sử dụng từ vựng trong giao tiếp

2. Cơ sở lý luận của vấn đề:

Luật Giáo dục - 2005 (Điều V) quy định “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.”

Mục tiêu giáo dục phổ thông là “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu: “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh” .

Việc đưa Tiếng Anh vào giảng dạy ngay từ trường Tiểu học là chủ trương, sách lược lớn của nhà nước ta. Chủ trương này không chỉ đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà trên hết là đáp ứng được yêu cầu của xã hội, hợp với nguyện vọng của cha mẹ học sinh. Là cơ hội cho HS Việt Nam tiếp cận, làm quen với nền văn minh hiện đại, từ đó có phương pháp học tập, nghiên cứu và làm việc một cách năng động, có kỹ năng giao tiếp và đặc biệt có “ chìa khóa vàng” để mở cánh cửa tương lai của các em, Tiếng Anh là công cụ không thể thiếu để giao tiếp với các nước trên thế giới. Muốn giao tiếp tốt chúng ta phải có vốn từ phong phú.
Trong tiếng Anh, từ vựng là nền tảng để phát triển bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết. Cho dù các em có nắm vững mẫu câu nhưng không có vốn từ vựng thì hệ quả là các em sẽ không viết được, không có tự vựng đồng nghĩa với việc các em sẽ không thể nghe, nói, giao tiếp được. Vì vậy vốn từ vựng là đặc biệt quan trọng.


3. Thực trạng của vấn đề:


3.1 Thuận lợi:

       - Môn tiếng Anh là môn mới được đưa vào giảng dạy đối với học sinh tiểu học trong những năm gần đây, đó là một môn học mang lại nhiều điều mới lạ về ngôn ngữ cũng như một phần nào học sinh có hiểu biết hơn về phong tục, tập quán, thói quen của đất nước, con người nới xa nên nhiều học sinh cảm thấy có hứng thú, yêu thích môn học còn mới mẻ này, do đó các em rất hăng hái, tích cực học tập.
      - Năm học 2016- 2017 là năm thứ 3 môn Tiếng Anh được sử dụng kết quả để đánh giá như  môn Toán và Tiếng Việt. Vì vậy nhiều phụ huynh học sinh có sự quan tâm đến việc học Ngoại ngữ của con em mình hơn.

- Thực hiện đề án giáo dục ngoại ngữ 2020 nên nhà trường được đầu tư, trang bị các thiết bị dạy học đầy đủ và hiện đại hơn như: có phòng học Tiếng Anh, bảng thông minh, bục giảng điện tử, đài, băng đĩa, tranh ảnh phục vụ cho việc dạy và học;

- Đại đa số các nhà trường đã có đủ đội ngũ GV chuyên dạy bộ môn ngoại ngữ;

- Phụ huynh đã quan tâm và sát sao hơn đối với việc học Tiếng Anh của con em mình. 
- Học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập thuận lợi cho việc dạy - học của giáo viên và học sinh. 


3.2 Khó khăn:
3.2.1. Đối với nhà trường

- Việc quan tâm đến giáo viên dạy Tiếng Anh còn có hạn vì nguồn chi lương cho những giáo viên này được lấy từ tiền đóng góp của phụ huynh, do đó chỉ đủ trả lương theo bằng cấp mà không có tiền trả phụ cấp ưu đãi như giáo viên trong biên chế;
- Số lượng giáo viên Tiếng Anh trong mỗi trường tiểu học chỉ có từ 01 đến 03 người nên công tác bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn thường xuyên còn hạn chế.
3.2.2. Về đội ngũ giáo viên

- Giáo viên dạy Tiếng Anh hiện nay vẫn chưa được tuyển vào biên chế chính thức vì vậy phần nào cũng chưa thực sự yên tâm công tác.
- Đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Anh ở các trường Tiểu học chưa đồng đều và được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau. 
- Tuy giáo viên được tập huấn và tiếp cận với phương pháp dạy mới song việc áp dụng vào giảng dạy hiệu quả chưa cao. Cá biệt có một số giáo viên giảng dạy chưa đáp ứng được mục tiêu tiết học, còn lúng túng trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh, đặc biệt chưa có biện pháp dạy và luyện học từ mới hiệu quả cho học sinh ở các đối tượng khác nhau.
- Theo phân phối chương trình hiện nay, môn tiếng Anh tiểu học hầu như tiết nào cũng có từ mới trong bài học và kể cả trong bài tập. Do đó, để dạy tốt từ vựng góp phần cho tiết học sinh động, giáo viên phải mất nhiều thời gian chuẩn bị tranh ảnh, đồ dùng để minh hoạ.
3.2. 3. Về học sinh
- Trình độ học sinh không đồng đều, số học sinh trong một số lớp còn đông nên sự quan tâm, sát sao đối với từng em cũng phần nào hạn chế;

- Do các em học sinh tiểu học được tiếp xúc với các thông tin đại chúng, các chương trình giải trí sử dụng tiếng Anh còn ít do đó vốn từ của các em không được mở rộng.
- Bên cạnh một số em học tập nghiêm túc và có tinh thần học hỏi, chịu khó học bài cũ, học bạn học cô, còn có không ít học sinh chưa tích cực, không khắc sâu được từ vựng vào trong trí nhớ, không rèn luyện tập đọc tập đọc tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa của từ mới. Đến khi giáo viên kiểm tra học sinh không thuộc bài.

- Hơn thế nữa việc học Tiếng Anh ở nhà của học sinh cũng gặp một số khó khăn. Bởi vì là môn ngoại ngữ, không phải phụ huynh nào cũng biết. Đây cũng là vấn đề hết sức khó khăn trong quản lý việc học ở nhà của học sinh. 
- Ngoài ra, cách học từ vựng của học sinh cũng là điều đáng được quan tâm, học sinh thường học từ vựng bằng cách đọc từ bằng tiếng Anh và cố nhớ nghĩa bằng tiếng Việt, có viết trong vở cũng là để đối phó với giáo viên, chứ chưa có ý thức tự kiểm tra lại mình, để khắc sâu từ mới và vốn từ sẵn có. Vì thế cho nên, các em rất mau quên và dễ dàng lẫn lộn giữa từ này với từ khác. Do vậy, nhiều học sinh không hăng say học tập và bỏ quên từ vựng. 



4.  Các giải pháp thực hiện:



Đối với các em học sinh, việc học từ vựng và nhớ chúng càng nhiều càng tốt là rất hữu ích và cần thiết. Bởi vì không có từ vựng chắc chắn là không có ngôn ngữ. Khối lượng ngôn ngữ càng nhiều càng giúp cho việc hiểu và giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả. Vì thế, việc dạy và giới thiệu từ vựng là vấn đề rất quan trọng. Thông thường trong một bài học luôn xuất hiện những từ mới, xong không phải từ mới nào cũng cần đưa vào để dạy. 

- Khi dạy từ mới cần làm rõ ba yếu tố cơ bản của ngôn ngữ là:

+ Form (dạng từ).

+ Meaning (ý nghĩa).

+ Use (cách sử dụng).

Đối với từ vựng khi dạy học sinh ngoài việc dạy nghĩa như từ điển, ta cần phải  chỉ cho học sinh biết cách dùng chúng trong giao tiếp, giáo viên cần cho học sinh biết cách phát âm, không chỉ từ riêng lẻ, mà còn biết phát âm đúng những từ đó trong chuỗi lời nói, hay nói cách khác là cách nối âm.

- Trong khi lựa chọn từ để dạy, tôi xem xét nếu từ đó không cần thiết cho việc hiểu đoạn hội thoại và cũng không khó lắm thì tôi yêu cầu học sinh đoán nghĩa chứ không khắc sâu.

4.1. Các bước tiến hành giới thiệu từ mới:

* Bước giới thiệu bài, giới thiệu chủ đề: đây là bước khá quan trọng trong việc dạy từ vựng. Nó sẽ gợi mở cho học sinh liên tưởng đến những từ sắp học qua chủ điểm vừa được giáo viên gợi mở.

Điều quan trọng nhất trong giới thiệu từ mới là phải thực hiện theo trình tự: nghe, nói, đọc, viết. Đừng bao giờ bắt đầu từ hoạt động nào khác “nghe”. Hãy nhớ lại quá trình học tiếng mẹ đẻ của chúng ta, bao giờ cũng bắt đầu bằng nghe, bắt chước phát âm rồi mới tới những hoạt động khác. Tôi giúp cho học sinh có một thói quen học từ mới một cách tốt nhất:

- Bước 1: “nghe”, tôi cho học sinh quan sát tranh ảnh liên quan đến bài học, hoặc đối với những từ trừu tượng thì giáo viên giải thích, sau đó cho học sinh nghe từ vựng,(giáo viên đọc hoặc mở đĩa) và cung cấp nghĩa Tiếng Việt.

- Bước 2: “nói”, sau khi học sinh đã nghe được ba lần tôi mới yêu cầu học sinh nhắc lại. Khi cho học sinh nhắc lại, tôi yêu cầu lớp nhắc theo ( cả lớp-nhóm-cá nhân)

- Bước 3: “đọc”, tôi viết từ đó lên bảng và cho học sinh nhìn vào đó để đọc. Cho học sinh đọc cả lớp, rồi đọc cá nhân và sửa lỗi cho học sinh.

- Bước 4: “viết”, sau khi học sinh đã đọc từ đó một cách chính xác rồi tôi mới yêu cầu học sinh viết từ đó vào vở.

 
 4.2. Các thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới:

- Giáo viên có thể dùng một số thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới như:

4.2.1. Visual (nhìn): Cho học sinh nhìn tranh ảnh, vẽ phác họa cho các em nhìn, giúp giáo viên  giải nghĩa  từ một cách nhanh chóng. 

Ví dụ:  a book 





                       ví dụ: a pen
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                                                [image: image2.jpg]



Với những từ trừu tượng ta không thể dùng vật thật mang đến lớp thì ta dùng tranh ảnh hoặc mô hình của vật có nghĩa đó để giới thiệu từ, giúp học sinh cảm thấy sinh động và từ đó học sinh hứng thú học từ, nhớ từ lâu hơn qua tranh ảnh minh họa.

Ví dụ giáo viên đưa ra một bức tranh có hình ảnh trường học và hỏi “ What is this”? Học sinh sẽ trả lời “ trường học”. Giáo viên giới thiệu từ ở bài 7 trang 46 SGK
 lớp 3 sau đó đọc từ “school”. Học sinh nghe và nhắc lại. Giáo viên sửa lỗi phát âm. 

4.2.2 Mine (điệu bộ): Khi dạy những từ chỉ thái độ hoặc liên quan đến hoạt động của con người ta dùng phương pháp mime.

 
Thể hiện qua nét mặt, điệu bộ.

VD: Khi giáo viên muốn dạy từ “ stand up”, “sit down”, look at the board” …. ở bài 6 trang 40 SGK- lớp 3, giáo viên dùng hành động để học sinh đoán nghĩa từ như dùng hai tay hất lên có nghĩa là “ đứng lên”, úp hai tay xuống nghĩa là “ ngồi xuống”, hoặc dùng tay chỉ lên bảng học sinh sẽ đoán là “ hãy nhìn lên bảng”. Sau đấy giáo viên đọc mẫu: stand up, sit down, look at the board, học sinh nhắc lại đồng thanh 2 đến 3 lần, sau đó đọc cá nhân và viết vào vở. Giáo viên sẽ sửa lỗi cho học sinh đọc sai. Để dạy từ “ close the book, open the book,  giáo viên cầm quyển sách đang mở gập lại, rồi mở ra học sinh sẽ nói được hành động là: gập sách lại, mở sách ra. Giáo viên cũng có thể sử dụng phương pháp “mine” để cho học sinh chơi trò chơi giúp học sinh hứng thú với việc học từ vựng hơn. Ví dụ giáo viên dùng hành động yêu cầu cả lớp nói Tiếng Anh, Tiếng Việt, ai nói sai phạt cò quanh lớp.

	Ví dụ:  happy
Teacher looks at picture, makes happy face, smile

T. asks: “How do I feel?”
	    Ví dụ:  (to) dance
T. dance

T. asks: “What am I doing?”


4.2.3. Realia (vật thật): Dùng những dụng cụ trực quan thực tế có được.
Khi giáo viên giới thiệu từ mới mà những từ đó chỉ vật thật có ở xung quang ta, với những từ này giáo viên sưu tầm hoặc phân công các tổ chuẩn bị trước, sau đó dùng chúng làm phương tiện dạy học ví dụ như : ruler- thước kẻ, book- quyển sách, pen- cái bút mực, eraser – cái tẩy….. sẽ làm tăng sự hiếu kì, thích thú của học sinh.

Ví dụ: cái tẩy, cái bút, quyển sách…. ở bài 8 trang 52 – SGK lớp 3. Giáo viên giơ cái tẩy và hỏi “ What is this?”- “ Đây là cái gì? Học sinh sẽ trả lời “ cái tẩy”. Giáo viên đọc mẫu “eraser”, yêu cầu học sinh nhắc lại. Học sinh nghe và nhắc lại đồng thanh, cá nhân sau đó ghi vào vở.

4.2.3 Example (ví dụ): 

Đối với những từ là từ chung cho một nhóm từ khi giáo viên giới thiệu từ ta dùng hình thức gợi mở bằng cách lấy ví dụ từng từ cụ thể đại diện cho nhóm từ đó để cho học sinh tự phát hiện nhằm mục đích tăng thêm sự sáng tạo, vai trò chủ đạo của học sinh, giúp học sinh nhớ từ và nhanh chóng thuộc từ đó tạo cho việc giao tiếp được dễ dàng hơn.

Ví dụ: Học sinh học từ “city” lên bảng đọc mẫu 2 lần, yêu cầu học sinh nhắc lại. Học sinh nghe và nhắc lại đồng thanh, cá nhân. Hoặc từ “ mother, father…., giáo viên gợi ý “ người sinh ra bạn gọi là gì…. Học sinh trả lời “bố, mẹ” Giáo viên đọc mẫu “mother, father” yêu cầu học sinh nghe và nhắc lại đồng thanh, cá nhân. Giáo viên sửa lỗi phát âm nếu học sinh mắc phải.

4.2.5. Synonym \ antonym (đồng nghĩa \ trái nghĩa): 

Tôi dùng những từ đã học rồi để giảng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.

Khi giáo viên muốn giới thiệu từ “ small”- “nhỏ” giáo viên sẽ hỏi đối nghĩa với từ “big”-“to” nghĩa là gì? Học sinh trả lời nghĩa là “nhỏ”. Giáo viên đọc mẫu từ đó và viết lên bảng, học sinh chú ý nghe và quan sát từ và nhắc theo giáo viên.

	e.g. Big

T. asks, “What’s the meaning of  the word ?”
	e.g. small

T. asks, “What’s the opposite of the word?”


4.2.6. Translation (dịch): 
Đối với những từ trừu tượng ta không có mô hình và đồ vật cụ thể, cũng không thể dùng hành động mà diễn tả được, ta dùng phương pháp trực tiếp hỏi học sinh và giới thiệu từ đó luôn để không mất thời gian vào việc gợi mở cũng như tránh được không gian yên lặng vì học sinh khó trả lời.

Ví dụ từ (to) forget - quên

Giáo viên viết từ lên bảng và nói luôn từ đó là “quên” sau đó giáo viên đọc mẫu, học sinh nghe và nhắc lại đồng thanh, cá nhân rồi viết vào vở.

Ví dụ:  (to) forget
   T. asks, “How do you say “quên” in English?”
4.2.7. Game (trò chơi)

Trò chơi là một thủ thuật không thể thiếu được trong việc giảng dạy và củng cố từ mới. Sau khi học sinh đã đọc đồng thanh và cá nhân tốt rồi, giáo viên có thể hướng dẫn tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi để củng cố lại việc nhớ từ của học sinh. Với cách này học sinh sẽ nhanh thuộc từ hơn vì học sinh phải nhanh, nhớ từ chính xác mới thi đấu được với các bạn và cũng giúp cho học sinh cảm thấy mê say, chủ động khi tham gia trò chơi.

Sau đây là một số trò chơi:

a, Bingo: Noughts and crosses

Kẻ ô vuông có 9 ô, chia lớp thành hai nhóm đối với trò chơi “ noughts and crosses”. Giáo viên gọi từng nhóm lên bảng viết từ mới, nhóm kia phải chặn để nhóm bạn không thể có ba hàng ngang, thẳng hoặc chéo. Nếu nhóm nào có ba từ liền nhau thì nhóm đó chiến thắng.
	A
	B
	C

	D
	E
	F

	G
	H
	I


 Trò Bingo giáo viên đưa ra một số từ mới khoảng hơn 10 từ, yêu cầu học sinh chọ 5 từ trong tổng số từ đó. Giáo viên đọc từng từ giáo viên chọn, học sinh đánh dấu nếu có 3 từ được đánh dấu liền nhau sẽ hô “ Bingo”, người đầu tiên sẽ giành phần thắng.

b. Slap the board.

Giáo viên viết từ Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt vào trong các vòng tròn. Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm khoảng 3-4 học sinh, khi giáo viên nói bằng Tiếng Việt, học sinh sẽ thi theo kiểu mỗi nhóm một người lên đập tay vào bảng các từ bằng Tiếng Anh, nhóm nào đập nhanh và chính xác nhóm đó được điểm, và cứ tiếp tục đến hết từ trên bảng. Giáo viên cũng tổ chức tương tự với cách viết từ mới bằng Tiếng  Anh lên bảng, giáo viên đọc bằng Tiếng Việt.

c. Simon say:

Trò chơi này được áp dụng vào bài 6 trang 40 SGK - lớp 3 khi dạy từ mới là câu mệnh lệnh.

Giáo viên hướng dẫn học sinh khi giáo viên nói “Simon say”: sit down, cả lớp làm theo, khi không có từ “simon says” mà giáo viên chỉ nói “ close the book” thì học sinh không làm theo giáo viên yêu cầu là “ gấp vở lại”, nếu ai sai sẽ bị phạt.

d. Rubout and remember

Sau khi học sinh đọc tốt từ mới rồi, giáo viên sẽ xóa phần từ bằng Tiếng Anh đi, yêu cầu học sinh nhìn lên bảng và đọc các từ bị xóa, sau đó gọi một số em lên viết lại từ, đấy là hình thức nhớ từ và viết lại, giúp học sinh có thể học thuộc từ mới ngay ở trên lớp.

e. Matching

Giáo viên viết các từ Tiếng Anh và nghĩa Tiếng Việt không thẳng hàng yêu cầu học sinh ghép lại.

	Ruler
	Bút mực

	Pen
	Trường học

	Father
	Thước kẻ

	School
	Bố


Trên đây là một số phương pháp, trò chơi để củng cố và kiểm tra lại mức độ nhớ từ của học sinh, chúng cũng giúp học sinh cảm thấy thích thú, mê say, thoải mái tham gia vào các trò chơi, từ đó giúp học sinh nhớ từ nhanh và lâu để thực hành nói các câu tốt.

   
4.3. Các thủ thuật kiểm tra và củng cố từ mới:

Chúng ta biết rằng chỉ giới thiệu từ mới thôi không đủ, mà chúng ta còn phải thực hiện các bước kiểm tra và củng cố. Các thủ thuật kiểm tra và củng cố sẽ khuyến khích học sinh học tập tích cực và hiệu quả hơn. Trong hoạt động này, chúng ta có thể sử dụng để kiểm tra từ mới. Sau đây là sáu thủ thuật kiểm tra từ mới:

1. Guess the picture
Mục đích của trò chơi giúp cho nhiều học sinh thực hành ôn tập và nói từ mới mọt cách có ý nghĩa. Giáo viên photo hoặc vẽ một số tranh đơn giản minh họa một số từ cần ôn tập trên giấy A4, cho một học sinh lên chọn một bức tranh(không cho những học sinh khác thấy) những học sinh khác đoán xem đó là tranh gì bằng câu hỏi “ Is it a……. Học sinh đoán đúng sẽ lên thay cho em trước.

Vd: Trong  bài 8 trang 52 – SGK lớp 3, các từ pencil ( bút chì), pencilcase ( hộp bút),  school bag ( cặp sách), notebook (vở), pencil sharpener (gọt bút chì).
2. What and where

Mục đích cũng nhằm giúp cho học sinh nhớ nghĩa của từ và ôn lại từ. Thủ thuật này được áp dụng cho tất cả các loại từ trong các bài dạy nhất là những từ vựng dài, khó nhớ.
Viết một số từ trong bài lên bảng không theo một trật tự nhất định và khoanh tròn chúng lại. Xóa một từ nhưng không xóa vòng tròn bên ngoài. Cho học sinh lặp lại các từ kể cả từ bị xóa . Xóa từ khác cho đến khi xóa hết các từ( chỉ còn lại những khoanh tròn. Sau đó cho học sinh lên bảng đọc lại hoặc viết lại những từ đã xóa

Vd: Tương tự với các từ chỉ dụng cụ học tập


3. Spelling
Vd: sử dụng các từ trong unit 15- SGK lớp 3. Car, doll, robot, yo-yo, plane….

Giáo viên chia lớp làm 2 dãy lên chơi, giáo viên sẽ đọc 1 từ và hai học sinh ngồi đầu tiên của 2 dãy sẽ chạy nhanh lên bảng và viết từ đó sau đó đọc to từ đó lên, học sinh nào viết không đúng sẽ không ghi điểm cho nhóm đó. Sau khi trả lời trên bảng xong, bất kì đúng hay sai, em học sinh ấy phải trở về chỗ để dành lượt chơi cho bạn tiếp theo. Lần lượt chơi cho đến khi giáo viên đi hết số từ cần kiểm tra. Giáo viên tổng kết, đội nào nhiều điểm hơn là đội thắng cuộc.
4. Jumbledword
Mục đích giúp học sinh thực hành từ mới và viết đúng chính tả

Viết một số từ lên bảng với các mẫu kí tự lộn xộn. Học sinh sắp xếp lại cho đúng. Cho học sinh thi đua giữa các nhóm.
Vd: Unit 10-SGk lớp 3.

- foballot              = football

- badmonitn          = badminton

- skiipngp             = skipping

5. Networks
Mục đích của trò chơi này nhằm giúp học sinh ôn tập lại hệ thống lại từ vựng theo chủ điểm đã học

Giáo viên viết chủ điểm lên bảng. Học sinh làm việc cá nhân hoặc theo cặp, nhóm tìm những thông tin về chủ điểm đã cho.
Vd: Unit 12-SGK lớp 3
Grandfather


                          Uncle
                                                     Grandmother


. 
   Aunt

Father



Sister
Mother
                                                 Brother

6. Lisle order vocabulary 
Vd: Giáo viênchia lơp làm 2 đội tương ứng với 2 dãy, sau đó giáo viên đưa ra 1 từ đầu tiên “ pen”. Hai đội dưới lớp sẽ có nhiệm vụ cử 1 bạn lên bảng liệt kê từ có âm đầu là “n”. Cứ như vậy, âm cuối của từ này sẽ là âm đầu của từ sau. Học sinh sẽ vận dụng hết các từ vựng đã được học để liệt kê, đội nào liệt kê được nhiều và đúng hơn sẽ dành chiến thắng.
4.4 Hướng dẫn học sinh tự học:
Khuyến khích việc học sinh nhớ từ vựng ngay trên lớp, tuy nhiên có những từ khó thì học sinh phải dành thời gian ngoài tiết học để đọc và ghi nhớ. Trong quá trình dạy và học trên lớp, giáo viên chỉ là người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lĩnh hội tốt những kiến thức đó, thì các em phải tự học bằng chính các hoạt động của mình.
Hơn nữa thời gian cho một tiết học là rất ít, cho nên muốn học tốt các em phải tự luyện tập. Làm được điều đó, thì chắc chắn hoạt động dạy và học sẽ ngày càng hoàn thiện và tiến bộ hơn.

Cho nên ngay từ đầu năm học, tôi hướng dẫn học sinh xây dựng hoạt động tự học. Thứ nhất là: Ngoài giờ học phải dành thời gian đọc lại từ vựng đã được học ở lớp. Thứ hai là viết từ đó ra vở ghi chép và học thuộc.

4.5. Kết quả:

Sau một khoảng thời gian áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3” tôi thấy: ngoài việc các em có hứng thú trong mỗi giờ học Tiếng Anh, các em còn tích cực tự học từ vựng và ghi chép đầy đủ vào vở ghi chép. Kết quả học tập của các em đã tăng lên đáng kể. Sau vài tiết học đầu tiên, tôi cho học sinh củ lớp 3B làm bài kiểm tra từ vựng. 
Đề bài như sau:
I .Read and match: ( 3 points)
[image: image3.png]
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Books         desk              pencil                  pen                  kites            school bag
II. Read and complete: (3 points)
	classrooms, computer room, school, gym, library, playground.


My name is Nam. I go to [image: image9.jpg]


 (1)    ………… at  7.00. am. There are many rooms in my school. There is a large [image: image10.jpg]


(2)…………...........There is a big  [image: image11.jpg]


(3)………………….. I go there to read book at break time. There is a   [image: image12.jpg]


(4) …………………..in the school. There are 16 [image: image13.jpg]


 (5)…………………. in my school. There is a [image: image14.jpg]


 (6)……………………it is very beautiful.

III. Cross out the wrong letter:( 4points)
Standupal.............................
Onpena.................................

spoeakr.................................
libralryel...............................
Kết quả cụ thể như sau: 
	9-10
	7-8
	5-6
	<5

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	37,04
	13
	48,1
	4
	14,8
	0
	0


Qua một năm học kết quả học tập của các em đã có sự thay đổi rõ rệt. kết quả kiểm tra cuối năm như sau:

	9-10
	7-8
	5-6
	<5

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	13
	48,1
	12
	44,4
	2
	7,4
	0
	0


Ngoài ra :
- Các tiết học trở nên sôi nổi và sinh động hơn.

- Học sinh đã thuộc các từ mới ngay tại lớp học.

- Vốn từ vựng của các em tăng lên rõ rệt.


5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.

Sáng kiến này đã được tôi áp dụng vào giảng dạy ở lớp 3 năm học 2014-2015 đến nay mang lại những kết quả đáng mừng, góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh của nhà trường. Do đó sáng kiến này có thể áp dụng cho tất cả giáo viên dạy Tiếng Anh lớp 3 trong thị xã, nhằm cung cấp vốn từ vựng cho học sinh. 
Để thực hiện được sáng kiến này, giáo viên cần phải bình tĩnh xử lí tình huống theo cách hợp lí và tốt nhất để tránh căng thẳng trong tiết học, khuyến khích học sinh học tập tích cực trong quá trình học tập. Phải có đủ trang thiết bị cần thiết cho việc học tập. Sáng kiến này không tốn kém về vật chất nhiều nhưng cần có sự đầu tư về thời gian. Người giáo viên phải kiên trì không nôn nóng, sản phẩm là con người cho nên không phải một sớm một chiều mà thành công ngay được, cần theo dõi qua một quá trình học tập. 
Phần 4

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:

1. Kết luận và khẳng định giá trị của sáng kiến

Trên đây là kinh nghiệm của bản thân tôi về “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3”. Tôi đã áp dụng được 2 năm trong quá trình giảng dạy. Tôi thấy học sinh rất hứng thú học tập và giờ học đạt hiệu quả cao. Vì vậy, tôi tiếp tục bổ sung một số kinh nghiệm mà tôi đã rút ra trong quá trình giảng dạy. Nếu giáo viên trong các nhà trường đều vận dụng phương pháp này sẽ nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng học sinh đại trà được tăng lên. Các em học sinh được rèn luyện nhiều về tư duy tích cực, tự tìm tòi kiến thức, tiếp thu nhanh, đặc biệt là rèn luyện cho học sinh trí nhớ, học thuộc ngay tại lớp.
Vì mỗi nhà trường có đặc điểm riêng và giáo viên có nhiều sáng tạo trong việc dạy các từ vựng trong giờ học nên tôi chỉ viết kinh nghiệm chỉ đạo với phần chung nhất, và cũng tiến hành điều tra được nhiều để thấy hết ưu, khuyết điểm.

2. Khuyến nghị.

    
- Từ nhiều năm nay do đặc thù của bộ môn nên môn Tiếng Anh chỉ được coi là môn tư chọn ở bậc tiểu do vậy học sinh rất coi thường bộ môn này. Các em học chỉ để chống đối chứ chưa có ý thức học tập nên kết quả học tập chưa cao. 

    
Cá nhân tôi cũng như giáo viên khác rất mong được sự quan tâm hơn nữa của nhà trường, các bậc phu huynh, và của các cấp lãnh đạo.

  
- Đối với Phòng Giáo dục: Nên tổ chức thường xuyên chuyên đề cấp cụm, huyện để giáo viên có điều kiện trao đổi học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và truyền thụ những kinh nghiệm về nhận xét, đánh giá học sinh.


- Trang bị thêm một số đồ dùng trực quan: Tranh, ảnh,….. có thẩm mĩ cao để tiết dạy sinh động hơn. Trang bị cho mỗi lớp học một máy tính và một màn chiếu để giáo viên chủ động trình chiếu những hình ảnh cần thiết cho học sinh.


- Đối với giáo viên: Phải có lòng nhiệt tình, có trách nhiệm cao, thường xuyên học hỏi, đầu tư thời gian để nghiên cứu, thiết kế bài dạy tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với mọi đối tượng học sinh lớp mình. Phải gần gũi tìm hiểu đặc điểm tâm lí, điều kiện, hoàn cảnh của từng học sinh.


- Đối với phụ huynh: Cần quan tâm hơn nữa đến việc học tập của con em mình. Đầu tư và tạo mọi đều kiện cho các em có đầy đủ điều kiện học tập.


Trên đây là một vài sáng kiến của tôi. Rất mong nhận được sự góp ý của anh chị em đồng nghiệp, và các bậc lãnh đạo để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.


Tôi xin trân trọng cám ơn!

MỤC LỤC

	Phần
	Tên đề mục
	Trang

	1
	Thông tin chung về sáng kiến.
	

	2
	Tóm tắt sáng kiến
	

	3
	Mô tả sáng kiến

1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

2.Cơ sở lý luận của vấn đề

3.Thực trạng của  vấn đề

3.1 Thuận lợi

3.2 khó khăn

4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện

4.1. Các bước tiến hành giới thiệu từ mới

4.2. Các thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới

4.3. Các thủ thuật kiểm tra và củng cố từ mới

4.4 Hướng dẫn học sinh học từ vựng ở nhà

4.5 kết quả

5.Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
	

	4
	Kết luận và khuyến nghị
	


pencil





notebook





Family members








